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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤC THUỘC THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND, ngày     tháng      năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 

  

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

 

Công nhận vùng 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao 

 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường kiểm tra 

và thông báo bằng văn 

bản cho tổ chức đề 

nghị công nhận vùng 

nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao về tính 

hợp lệ của hồ sơ.  

Trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản thông 

báo, Tổ chức đầu mối 

của vùng nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ 

cao hoàn thiện hồ sơ 

nộp về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn. Trong thời 

hạn 30 ngày làm việc, 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh/xã; 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã. 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày 

lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 

giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã. 

Không quy định 

Quyết định số 

66/2015/QĐ-TTg ngày 

25/12/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu 

chí, thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục công nhận vùng 

nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao. 



2 

 

kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tổ chức thẩm định và 

trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

quyết định công nhận 

vùng nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao.  

2 

Công nhận lại doanh 

nghiệp nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ 

cao 

18 ngày làm việc 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh/xã; 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã. 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày 

lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 

giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã. 

Không quy định 

Quyết định số 

19/2018/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 4 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ Chính 

phủ quy định tiêu chí, 

thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục công nhận có thời hạn 

đối với doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Phê duyệt kế hoạch 

khuyến nông địa 

phương 

60 ngày 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh/xã; 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã. 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm 

Không quy định 

Nghị định 83/2018/NĐ-CP 

ngày 24/5/2018 về khuyến 

nông 

3 

 

Phê duyệt kế hoạch 

khuyến nông địa 

phương  

 

60 ngày 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh/xã; 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

tỉnh/xã. 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm 

việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày 

lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 

giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã. 

Không quy định 

Điều 25, Nghị định 

83/2018/NĐ-CP ngày 

24/5/2018 về khuyến nông 
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việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày 

lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 

giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công cấp tỉnh/xã; Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả cấp tỉnh/xã. 
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